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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần: CÔNG NGHỆ MỎ 
                           RESERVOIR ENGINEERING
- Số tín chỉ (TC): 3
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 4 ngành Khoan Khai thác Dầu khí.
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước: Địa chất dầu khí, Cơ học đất đá
- Học phần học song hành:
- Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:
             54 tiết


+ Lý thuyết:
             36 tiết

+ Bài tập: 
             10 tiết

+ Báo cáo chuyên đề:  
             08 tiết


+ Thí nghiệm/Thực hành, thực tập             tiết


+ Hoạt động khác 
                   tiết 


- Tự học, tự nghiên cứu: 
              90 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Nhắc lại các tính chất của môi trường lỗ rỗng (đá) và của chất lưu (khí, dầu và nước). Thiết lập phương trình cân bằng vật chất (PTCBVC) tổng quát của các loại vỉa dầu khí (khí một pha, khí ngưng tụ, dầu chưa bão hoà và dầu bão hoà). Áp dụng phương pháp cân bằng vật chất và phương pháp thể tích để tính toán các thông số của vỉa. Tính toán lượng nước xâm nhập vào vỉa. Nghiên cứu sự chuyển dịch của dầu và khí bằng mô hình dòng thấm hai pha. Các phương pháp thu hồi dầu.

3. Chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Chuẩn chung

Cung cấp sinh viên các khái niệm cơ bản liên quan đến lĩnh vực Công nghệ mỏ như thành phần và tính chất của chất lưu vỉa, đá vỉa, các chế độ dòng chảy trong vỉa
3.2. Chuẩn cụ thể

a) Kiến thức
- Nắm vững các khái niệm cơ bản liên quan đến lĩnh vực công nghệ mỏ như các dạng mỏ dầu khí, hiểu rõ giản đồ pha, thành phần & tính chất của lưu chất vỉa và đá vỉa, các chế độ dòng chảy vỉa 
- Liệt kê, mô tả chi tiết, giải thích rõ ràng và có khả năng so sánh, chọn lựa, phân tích đánh giá sơ bộ tính hiệu quả, khả năng ứng dụng của một số quy trình, phương pháp cơ bản liên quan đến kỹ thuật vỉa dầu khí

- Vận dụng các kiến thức khoa học khác như toán, cơ lý hóa... trong việc giải thích, làm sáng tỏ và tính toán một số vấn đề cơ bản và nâng cao trong kỹ thuật vỉa dầu khí

- Nắm vững định luật Darcy, phương trình cân bằng vật chất, từ đó vận dụng tính toán trữ lượng mỏ.

- Có khả năng sử dụng phần mềm Eclipse trong quá trình mô phỏng mỏ.
b) Kỹ năng
- Thành thạo trong tính toán các thông số chất lưu trong vỉa, phân tích thử vỉa, phân tích PVT

- Có kỹ năng giao tiếp, đọc tài liệu, tra cứu, cập nhật, tổng hợp thông tin bằng công cụ tin học thực tế, thuyết trình, báo cáo theo nhóm một số vấn đề cơ bản và nâng cao trong kỹ thuật vỉa dầu khí
c) Thái độ
- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học;
- Có thái độ cầu thị và trách nhiệm trong công việc;

- Có tinh thần học hỏi và sáng tạo trong công việc.

- Có thái độ nghiêm túc và trung thực, xác định nhiệm vụ chính và có lựa chọn.

4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc: 

[1] Công nghệ mỏ ứng dụng, Huỳnh Thanh Sơn, Lê Phước Hảo, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2003.
· Tài liệu tham khảo: 
[2] Applied Petroleum Reservoir Engineering, Craft B.C, Hawkins M.F and Terry R.E, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1991.
[3] Petroleum Engineering Handbook for the Practicing Engineer Vol. I, Mian M.A , PennWell Publishing Co., Oklahoma, 1992.
 [4] Heating technology, Fred Hall, Longman Scientific & Technical, 2008.
[5] Practical Reservoir Engineering Vol. I and Vol. II, Timmerman E.H
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra-đánh giá quá trình: 25%

Bao gồm những hình thức kiếm tra đánh giá sau:

· Tham gia học tập trên lớp (đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận);

· Bài tập;

· Báo cáo chuyên đề (seminar).

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%

· Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

· Thời lượng thi 60 phút.

· Sinh viên không được tham khảo tài liệu.

c) Thi cuối kỳ: 50%
·  Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

· Thời lượng thi 90 phút.

· Sinh viên không được tham khảo tài liệu.

6. Yêu cầu đối với học phần
- Tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần mới được phép thi cuối kỳ.

- Nghiên cứu, đọc trước các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.

- Thực hiện các bài tập trong từng chương

- Thực hiện báo cáo chuyên đề vào 02 tuần cuối của học kỳ.

 7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/ TH/ TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1
	Chương 1: Các khái niệm cơ bản

1.1 Các khái niệm được sử dụng trong kỹ thuật vỉa

1.2 Các thành phần cơ bản trong vỉa dầu khí

1.3 Giản đồ pha PVT 

1.4 Phân loại các mỏ dầu khí

1.5 Quá trình khai thác vỉa dầu khí

1.6 Vai trò & nhiệm vụ của kỹ sư công nghệ mỏ 
	3
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu 

-Tìm thông tin liên quan đến các khái niệm được sử dụng trong công nghệ mỏ, các thành phần trong mỏ dầu khí
	

	Tuần 2-3
	Chương 2: Tính chất của đá vỉa

2.1 Độ rỗng

2.2 Độ thấm

2.3 Độ bão hòa

2.4 Độ dính ướt

2.5 Lực mao dẫn

2.6 Độ nén
	
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

-Hướng dẫn SV sử dụng phần mềm Eclipse

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu

-Tìm hiểu thêm thông tin về các dạng năng lượng vỉa 

-Làm bài tập liên quan đến các phương pháp tính hệ số lệch khí Z, các phương pháp hiệu chỉnh độ nhớt hỗn hợp
	

	Tuần 4-5
	Chương 3: Thành phần & tính chất của lưu chất vỉa

3.1 Thành phần của lưu  chất vỉa

3.2 Phương pháp tính toán các thông số tính chất của cấu tử giả

3.3 Tính chất của lưu chất dầu:

a. Độ nhớt 

b. Độ nén

c. Tỷ trọng

d. Oil formation volume factor

3.4 Tính chất của lưu chất khí

a. Phương trình trạng thái khí lý tưởngPhương trình trạng thái đối với khí thực

b. Độ nén 

c. Độ nhớt

d. Tỷ trọng

e. Gas formation volume factor

f. Dissolved Gas – Oil Ratio ( Gas solubility) (Rs)

g. Volatized Oil – Gas Ratio (Rv)

3.5 Thành phần & tính chất của nước vỉa
	
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

-Hướng dẫn SV sử dụng module MBAL trong phần mềm IPM

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu

-Tìm hiểu về phương trình cân bằng vật chất trong tài liệu tham khảo

-Làm bài tập trên lớp
	

	Tuần 6-7
	Chương 4: Dòng chảy trong vỉa

4.1 Flow regimes

a. Steady state flow

b. Un-steady state flow

c. Pseudosteady state flow

4.2 Flow geometry

a. Radial flow

b. Linear flow

c. Spherical & hemispherical flow

4.3 Các loại dòng chảy:

a. Dòng chảy 1 pha

b. Dòng chảy 2 pha

c. Dòng chảy 3 pha
	
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu

-Tìm hiểu về định luật Darcy và hệ số thấm

-Làm bài tập về các phương trình dòng chảy trong vỉa dầu khí
	

	Tuần 8
	Thi giữa kỳ
	
	
	
	
	
	

	Tuần 9
	Chương 5: Định luật Darcy

5.1 Giới thiệu định luật

5.2 Ứng dụng
	
	
	
	
	
	

	Tuần 10-11
	Chương 6: Phương trình cân bằng vật chất (MBE)

6.1 Các cơ chế thu hồi dầu sơ cấp

6.2 Phương trình cân bằng vật chất tổng quát

6.3 Ứng dụng MBE đối với các mỏ dầu và khí
	
	
	
	
	
	

	Tuần 12
	Chương 7: Các phương pháp phân tích số liệu trong công nghệ mỏ

7.1 Giới thiệu về phương pháp phân tích số liệu

7.2 Phân tích PVT

7.3 Phân tích thử vỉa

7.4 Phân tích đường cong áp suất
	
	
	
	
	
	

	Tuần 13-14
	Chương 8: Giới thiệu phần mềm Mô phỏng vỉa Eclipse
	
	
	
	
	Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu

-Tìm hiểu thêm về các phân tích thử vỉa để xác định thông số vỉa
	

	Tuần 15
	Thi kết thúc học kỳ
	
	
	
	
	
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV (đại diện PVU)
1. Họ và tên: Trần Lê Phương
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Xí nghiệp khai thác, Liên doanh Việt Nga VSP

Điện thoại, email: phuongtl@vietsov.com.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ mỏ, Nâng cao thu hồi dầu.
2. Họ và tên: Nguyễn Minh Tâm
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): ThS
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoan-Khai thác, Khoa Dầu khí
Điện thoại, email: tamnm@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ mỏ, Công nghệ khai thác.
Bà Rịa,  Ngày.........tháng.......năm 2014
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